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NHÂN DANH 

N  C C NG H A    H I CH  NGH A  I   NAM 

  A  N NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG   HÀNH  H  HÀ N I 

 

-                       t    s  t            

Th   ph n -  h  t   phi n t    B   r     ị D ệ  L    

  c Hội th   nh n d n              Ông Nguyễn Văn Năm 

                                                 Ông Nguyễn Văn Thông 

-              t       N uyễ    ị      N u    - Thư ký Tòa án nhân 

dân quận H  Đông, th nh phố H  Nội.   

- Đạ  d ệ  V ệ    ể  sát   â  dâ  quậ     Đô  , t       ố    N   

t              t    Ông L  Xuâ  Lo   - Kiểm sát viên. 

        Ng y 30 tháng 09 năm 2019, t i Tr  s  Tòa án nhân dân quận H  Đông, 

th nh phố H  Nội   t    s  th m  ông khai v  án h nh s  th   ý số 

155/2019 H  T ng y 30 tháng 08 năm 2019, th o Quy t   nh  ưa v  án ra   t 

   số 160/2019/QĐXX T- HS ng y 12 tháng 09 năm 2019  ối v i     áo:  

 ũ Duy Khánh – sinh năm 1990 t i Hòa   nh. 

N i  ăng ký hộ kh u thường trú: Tổ 02 phường Đồng Ti n, th nh phố 

Hòa   nh, tỉnh Hòa   nh; Ngh  nghiệp: Lao  ộng t  do; Tr nh  ộ văn hóa: 

12/12; Dân tộ : Kinh; Gi i tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quố  t  h: Việt Nam; 

Con ông Vũ Đ nh Dũng – sinh năm 1957 ( ã  h t) v     Nguyễn Thúy Ngần - 

sinh năm 1963 ( ã  h t); Th o danh  hỉ  ản số 353 lập ng y 24.06.2019. Ti n 

s : Không; Ti n án: 1.  ản án h nh s  s  th m số 99/2011 H  T ng y 

23.11.2011 của Tòa án nhân dân th nh phố Hòa   nh, tỉnh Hòa   nh    ph t 12 

tháng tù v  tội Lừ  đảo chiế  đoạt tài sản. 2. Bản án h nh s  s  th m số 

68 2011 H  T ng y 29.12.2011  ủa Tòa án nhân dân th nh phố Hòa   nh, tỉnh 
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Hòa   nh    ph t 12 tháng tù v  tội Lạm dụng tín nhiệm chiế  đoạt tài sản. 3. 

Bản án h nh s  s  th m số 22 2014 H  T ng y 01.04.2014  ủa Tòa án nhân dân 

th nh phố Hòa   nh, tỉnh Hòa   nh    ph t 24 tháng tù v  tội Lừ  đảo chiếm 

đoạt tài sản. Chấp h nh  ong h nh ph t tù ng y 17.09.2015. Nhân thân: Quy t 

  nh số 97 ng y 08.02.2006  ủa UBND th   ã Hòa   nh     ý h nh  hính  ưa 

v o trường Giáo Dưỡng, thời h n 24 tháng,  hấp h nh  ong tháng 02.2008. B  

 áo  ầu thú ng y 20.06.2019; Hiện  ang t m giam t i Tr i t m giam số 02 – 

Công an th nh phố H  Nội (Có mặt t i phiên tòa). 

Người    h i: Anh Vũ Th  Kiên – sinh 1977. Đ a  hỉ:  N 134  ường Đê 

La Th nh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. (Vắng mặt t i phiên to ) 

Người  ó quy n  ợi v  nghĩa v   iên quan: Anh Lê Tuấn Dũng – sinh năm 

1983. Đ a  hỉ:  ố 2 tổ dân phố 8, phường Ki n Hưng, quận H  Đông (Vắng mặt 

t i phiên tòa). 

N I DUNG  Ụ  N: 

Th o  á  t i  iệu  ó trong hồ s  v  án v  diễn  i n t i phiên tòa, nội dung 

v  án  ượ  tóm tắt như sau:  

Do không  ó ti n ăn tiêu, Vũ Duy Khánh sinh ng y 01.07.1990, trú t i: 

Tổ 02 phường Đồng Ti n, th nh phố Hòa   nh, tỉnh Hòa   nh  ã nảy sinh ý 

  nh  ừa  ảo  hi m  o t t i sản  ể   m  án  ấy ti n ăn tiêu. 

Th   hiện ý   nh trên, khoảng 20 giờ 00 phút ng y 16.06.2019, Khánh  ặt 

   ta i  ủa hãng ta i Công nghệ     Việt Nam do anh Vũ Th  Kiên – sinh năm 

1977, trú t i: 9 82  ường 10, phường Lộ  H , th nh phố Nam Đ nh, tỉnh Nam 

Đ nh (  m  ái   )  i u khiển  hi      nhãn hiệu Kiamorning, s n m u    ,  K  

30A – 789.45  h  Khánh  i từ  ây  ăng Cầu  ư u   n phố Kim Mã thuộ  

phường Kim Mã, quận  a Đ nh. Khi  i   n  ầu ngõ 223 phố Kim Mã, Khánh 

 uống    v   ảo v i anh Kiên  hờ Khánh  ể gặp   n vay ti n. Khoảng 5 phút 

sau Khánh quay   i, yêu  ầu anh Kiên  h  Khánh quay   i Cầu  ư u thuộ   ã 

Tả Thanh Oai, huyện Thanh Tr , th nh phố H  Nội. Trong quá tr nh di  huyển, 

Khánh quan sát thấy anh Kiên  ó 01  hi    iện tho i di  ộng nhãn hiệu Iphon  8 

P us, m u   n  ang s  d ng. Đ n khoảng 22h00 phút ng y 16.06.2019, khi  i 
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  n khu v    ầu Đ n, phường Nguyễn Trãi, quận H  Đông,  ú  n y số ti n d  h 

v     ta i Khánh phải trả  ho anh Kiên    82.000 , Khánh yêu  ầu anh Kiên  i 

v o khu v   vườn hoa    Triệu (phía sau sân vận  ộng H  Đông)  ể gặp   n. 

Đ n n i, Khánh  uống   , giả vờ dùng  iện tho i  ủa m nh gọi  ho   n nhưng 

không  iên      ượ  v  hỏi mượn anh Kiên  iện tho i di  ộng nhãn hiệu Iphon  

8 P us, m u   n, số Im i : 359401086517007  ủa anh Kiên nói dối     ể gọi  ho 

  n, anh Kiên  ồng ý v   ưa  iện tho i  ủa m nh  ho Khánh. Khánh  ầm  iện 

tho i  ủa anh Kiên giả vờ gọi  iện rồi  i  òng vòng  ể t m  ường t u thoát. Lợi 

d ng s  h   ú  anh Kiên không  ể ý, Khánh  ầm  hi    iện tho i di  ộng nhãn 

hiệu Iphon  8 P us, m u   n trên trong  ó  ó sim số 0812388386  ủa anh Kiên 

v   ỏ  h y v o khu v   Đa  ỹ, phường Ki n Hưng. Khánh mang  hi    iện 

tho i vừa  hi m  o t  ượ   ủa anh Kiên   n   a h ng s a  hữa, mua  án  iện 

tho i Duy Linh   số nh  2, tổ dân phố 8, phường Ki n Hưng, quận H  Đông, 

th nh phố H  Nội do anh Lê Tuấn Dũng sinh năm 1983, trú t i: số 147, khu d  h 

v  2, Đa  ỹ, phường Ki n Hưng, quận H  Đông, H  Nội   m  hủ,  án  ho anh 

Dũng  ấy số ti n 2.500.000 , to n  ộ số ti n Khánh  ã tiêu   i  á nhân h t.  

Cùng ng y 20.06.2019, anh Vũ Th  Kiên   n Công an phường Nguyễn 

Trãi, quận H  Đông tr nh  áo v  việ      ừa  ảo  hi m  o t t i sản như  ã nêu 

trên.  

Đ n ng y 20.06.2019, Vũ Duy Khánh   n Công an phường Nguyễn Trãi, 

quận H  Đông  ầu thú, khai nhận to n  ộ h nh vi nêu trên.  

 Vật  hứng thu giữ: Thu giữ  ủa Lê Tuấn Dũng 01 (một)  hi    iện tho i 

di  ộng nhãn hiệu Iphon  8 P us, m u   n, số Im i : 359401086517007    t i 

sản Vũ Duy Khánh  ã  hi m  o t  ủa anh Vũ Th  Kiên  án  ho Dũng. 

T i  iên  ản v  k t  uận giám   nh số 138/KL – HĐGĐ ng y 21.06.2019 

 ủa Hội  ồng   nh giá t i sản trong tố t ng h nh s  quận H  Đông, k t  uận: 01 

( ột) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus,  àu đen, số I eil  

359401086517007 đã qu  sử dụng có gi  trị tại thời điể  định gi  là 

10.500.000đ ( ười triệu nă  tră  nghìn đồng). 
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Quá tr nh  i u tra, C  quan  i u tra  ã trao trả  ho  hủ s  hữu hợp pháp 

   anh Vũ Th  Kiên 01 (một)  hi    iện tho i di  ộng nhãn hiệu Iphon  8 P us, 

m u   n, số Im i : 359401086517007  ã qua s  d ng  ã thu giữ nêu trên, anh 

Kiên  ã nhận   i t i sản. 

Đối v i anh Lê Tuấn Dũng    người mua   i  hi    iện tho i di  ộng nhãn 

hiệu Iphon  8 P us, m u   n, số Im i : 359401086517007  ủa Vũ Duy Khánh. 

K t quả  i u tra  á    nh: Anh Dũng không  i t  ó     hi    iện tho i do Khánh 

ph m tội m   ó nên không truy  ứu trá h nhiệm h nh s   ối v i Lê Tuấn Dũng 

v  tội Tiêu th  t i sản do người khá  ph m tội m   ó    phù hợp v i quy   nh 

 ủa pháp  uật. Anh Lê Tuấn Dũng  ã t  nguyện giao nộp   i  hi    iện tho i di 

 ộng nhãn hiệu Iphon  8 P us, m u   n, số Im i : 359401086517007 v  không 

 ó yêu  ầu g  khá .  

T i  ản  áo tr ng số 156/CT-VKS-H   ng y 30.08.2019  ủa Viện Kiểm 

 át nhân dân quận H  Đông, th nh phố H  Nội  ã truy tố     áo Vũ Duy Khánh 

v  tội “Lừ  đảo chiế  đoạt tài sản”  ượ  quy   nh t i  iểm d khoản 2 Đi u 174 

 ủa  ộ  uật h nh s   năm 2015, s a  ổi  ổ sung năm 2017. 

 ạ        t  :     áo  ã khai nhận tội như  ã khai t i    quan  i u tra,    

 áo thừa nhận  ản  áo tr ng truy tố     áo  úng v i h nh vi     áo  ã th   hiện. 

    áo nhận thứ  h nh vi ph m tội  ủa m nh v   in   m   t giảm nhẹ h nh ph t.  

Đ i diện Viện Kiểm  át t i phiên tòa giữ nguyên quan  iểm truy tố  ối 

v i     áo v  tội danh v   i u  uật  ã viện dẫn,    ngh  Hội  ồng   t   : áp d ng 

 iểm d khoản 2 Đi u 174;  iểm s khoản 1 Đi u 51; Đi u 38  ủa  ộ  uật h nh s   

năm 2015, s a  ổi  ổ sung năm 2017    ph t     áo Vũ Duy Khánh từ 24 tháng 

tù   n 30 tháng tù.  

- V  h nh ph t  ổ sung: Miễn ph t ti n  ối v i     áo. 

- V  trá h nhiệm dân s : người    h i    anh Vũ Th  Kiên  ã nhận   i t i 

sản v  không yêu  ầu     áo trả ti n  ư   ta i v   ồi thường g  thêm khá . 

Người  ó quy n  ợi v  nghĩa v   iên quan anh Lê Tuấn Dũng không  ó yêu  ầu.  
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Lời nói sau  ùng  ủa     áo:     áo nhận thứ   ượ  h nh vi ph m tội  ủa 

m nh    vi ph m pháp  uật h nh s . Đ  ngh  Hội  ồng   t      m   t giảm nhẹ 

h nh ph t  ho     áo. 

NHẬN ĐỊNH C A   A  N: 

Trên    s  nội dung v  án,  ăn  ứ v o  á  t i  iệu trong hồ s  v  án  ã 

 ượ  th m tra,   t hỏi, tranh  uận t i phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận thấy như 

sau:  

[1]. V  h nh vi, quy t   nh tố t ng  ủa C  quan  ảnh sát  i u tra Công an 

quận H  Đông, Đi u tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận H  Đông, Kiểm sát 

viên trong quá tr nh  i u tra, truy tố  ã  ượ  th   hiện  úng v  th m quy n, 

tr nh t , thủ t    ượ  quy   nh trong  ộ  uật tố t ng h nh s . Quá tr nh  i u tra 

v  t i phiên tòa     áo Vũ Duy Khánh không  ó ý ki n khi u n i v  h nh vi, 

quy t   nh  ủa    quan ti n h nh tố t ng, người ti n h nh tố t ng; Do  ó  á  

h nh vi, quy t   nh tố t ng  ủa  á     quan ti n h nh tố t ng, người ti n h nh tố 

t ng  ã th   hiện   u hợp pháp.  

[2]. V  h nh vi ph m tội  ủa     áo: Khoảng 22h00 phút ng y 16.06.2019, 

t i khu v   vườn hoa    Triệu, phường Nguyễn Trãi, quận H  Đông, th nh phố 

H  Nội, do không  ó ti n ăn  h i, Vũ Duy Khánh  ã  ó h nh vi gian dối  hi m 

 o t  ủa anh Vũ Th  Kiên 01  iện tho i di  ộng nhãn hiệu Iphon  8 P us, m u 

  n, số Im i : 359401086517007, tr  giá 10.500.000  v  số ti n  ư    ã s  d ng 

d  h v     ta i  ủa anh Kiên    82.000 . Tổng giá tr  t i sản  hi m  o t    

10.582.000 . 

[3]. Viện kiểm sát truy tố     áo Vũ Duy Khánh v  tội  “Lừa  ảo  hi m 

 o t t i sản”  ượ  quy   nh t i  iểm d khoản 2  i u 174  ủa  ộ  uật h nh s   

năm 2015 s a  ổi  ổ sung năm 2017     ó  ăn  ứ, v   úng quy   nh  ủa pháp 

 uật.  

 H nh vi  ủa     áo    nguy hiểm  ho  ã hội, tr   ti p  âm ph m quy n 

kiểm soát v  quản  ý  á   hất ma tuý  ủa nh  nư   gây mất trật t  tr  an, gây  ất 

  nh v  tâm  ý  o  ắng  ho những người dân trong khu v  .     áo  ang    ộ 
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tuổi  ao  ộng v   ống hi n, nhưng v i  ối sống  uông thả  ã s m  i v o  on 

 ường vi ph m pháp  uật, không  h u  ao  ộng  hân  hính giúp í h  ho  ản thân 

gia   nh. V  vậy,  ần phải áp d ng mứ  h nh ph t tư ng  ứng v i h nh vi v  

nhân thân  ủa     áo m i  ủ tá  d ng giáo d       áo th nh người tốt. 

[4]. V  nhân thân: B   áo  ã  ó 03 ti n án: 1. Bản án h nh s  s  th m số 

99 2011 H  T ng y 23.11.2011  ủa Tòa án nhân dân th nh phố Hòa   nh, tỉnh 

Hòa   nh    ph t 12 tháng tù v  tội Lừ  đảo chiế  đoạt tài sản. 2. Bản án h nh 

s  s  th m số 68 2011 H  T ng y 29.12.2011  ủa Tòa án nhân dân th nh phố 

Hòa   nh, tỉnh Hòa   nh    ph t 12 tháng tù v  tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm 

đoạt tài sản. 3. Bản án h nh s  s  th m số 22 2014 H  T ng y 01.04.2014  ủa 

Tòa án nhân dân th nh phố Hòa   nh, tỉnh Hòa   nh    ph t 24 tháng tù v  tội 

Lừ  đảo chiế  đoạt tài sản. Chấp h nh  ong h nh ph t tù ng y 17.09.2015. 

Nhân thân: Quy t   nh số 97 ng y 08.02.2006  ủa UBND th   ã Hòa   nh     ý 

h nh  hính  ưa v o trường Giáo Dưỡng, thời h n 24 tháng,  hấp h nh  ong 

tháng 02.2008. 

[5]. V  t nh ti t tăng nặng trá h nhiệm h nh s :     áo Vũ Duy Khánh 

không  ó t nh ti t tăng nặng. 

[6]. V  t nh ti t giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s : T i phiên tòa hôm nay v  

t i    quan  i u tra     áo khai  áo th nh kh n, th   s  ăn năn hối  ải  ây    

t nh ti t giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s  quy   nh t i  iểm s khoản 1 Đi u 51  ủa 

 ộ  uât h nh s . 

[7]. V  quy t   nh h nh ph t: B   áo  ã  ó 03 ti n án  hưa  ượ   oá án 

tí h, nay   i ti p t c ph m tội nên  á    nh thuộ  trường hợp  á    ạm nguy 

hiểm    t nh ti t   nh khung tăng nặng quy   nh t i  iểm d khoản 2  i u 174 Bộ 

luật h nh s  năm 2015, s a  ổi bổ sung năm 2017.  au khi   m   t tính  hất 

mứ   ộ h nh vi ph m tội, t nh ti t tăng nặng giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s  nêu 

trên thấy  ần  á h  y     áo ra khỏi  ời sống  ã hội một thời gian nhất   nh m i 

 ó tá  d ng giáo d   v   ải t o  ối v i     áo. 
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[8]. V  h nh ph t  ổ sung:     áo    người không  ó ngh  nghiệp, không 

 ó thu nhập ổn   nh nên thấy  ần miễn h nh ph t  ổ sung  ối v i     áo. 

[9]. V  trá h nhiệm dân s : Người    h i anh Vũ Th  Kiên  ã nhận   i t i 

sản v  không yêu  ầu  ồi thường g  v  dân s  nên tòa không   m   t.   

 [10]. V  án phí: Căn  ứ 136  ộ  uật tố t ng h nh s  2015; Đi u 23 Ngh  

quy t số 326 2016   TVQH14 ng y 30 12 2016; Khoản 1 M   I, Danh m   án 

phí  ệ phí Tòa án:     áo Vũ Duy Khánh phải  h u 200.000  ồng án phí h nh s  

s  th m. 

[11]. V  quy n kháng  áo:     áo  ượ  quy n kháng  áo  ản án th o quy 

  nh t i Đi u 331; Đi u 333  ộ  uật tố t ng H nh s  2015. 

  ì c c l  tr n, 

QUYẾ  ĐỊNH: 
  

Tuyên  ố     áo  ũ Duy Khánh ph m tội Lừ   ảo    ế   oạt t   sả .  

Căn  ứ  iểm d khoản 2 Đi u 174;  iểm s khoản 1 Đi u 51; Đi u 38  ủa 

 ộ  uật h nh s   năm 2015, s a  ổi  ổ sung năm 2017; 

Căn  ứ v o Đi u 106; Đi u 136; Đi u  331; Đi u 333  ủa  ộ  uật tố t ng 

h nh s  năm 2015;  

Căn  ứ Đi u 23, Ngh  quy t số 326 2016   TVQH14 ng y 30 12 2016 

quy   nh v  mứ  thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý v  s  d ng án phí v   ệ phí 

Tòa án; Khoản 1 M   I,  Danh m   án phí  ệ phí Tòa án  an h nh kèm th o 

Ngh  quy t: 

1.  Xö phạt: Bị cáo  ũ Duy Khánh 27 (hai mươi bảy) tháng tù về tội 

“Lừ   ảo    ế   oạt t   sả ”.  hời hạn tù tính từ ngày 21.06.2019. 

2. V  h nh ph t  ổ sung: Không áp d ng h nh ph t  ổ sung   ối v i    

 áo. 

3. V  trá h nhiệm dân s : Người    h i anh Vũ Th  Kiên  ã nhận   i t i 

sản v  không yêu  ầu  ồi thường g  v  dân s  nên tòa không   m   t. Người  ó 

quy n  ợi v  nghĩa v   iên quan anh Lê Tuấn Dũng không  ó yêu  ầu nên tòa 

không   m   t. 
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4. V  án phí:     áo Vũ Duy Khánh phải  h u 200.000 (H i tră  nghìn) 

 ồng ti n án phí h nh s  s  th m.   

 5. V  quy n kháng  áo:     áo   ượ  quy n kháng  áo  ản án trong h n 15 

ng y kể từ ng y tuyên án. Những người vắng mặt  ượ  quy n kháng  áo trong thời 

h n 15 ng y kể từ ng y tống   t  ản án.  

N     ậ   

-VK  nhân dân quận H  Đông; 

- Công an quận H  Đông; 

- Chi     THAD  quận H  Đông; 

-     áo; 

- Lưu hồ s  v  án./. 

              .M H I Đ NG            H M 

              h m phán – Ch  t a phi n t a 

 

 

 

 

 

                           

   rần  hị Diệp Linh 
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H I Đ NG            H M 

Các Hội th m nhân dân                               h m phán  – Ch  t a phi n t a 

 

 

 

 

 

                                                                  rần  hị Diệp Linh   

 

 

 

 


